
UBND TỈNH NINH BÌNH 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-VPUBND       Ninh Bình  ngày       tháng 10 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2022 

của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH NINH BÌNH 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các 

tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công 

khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách 

nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông báo số 2896/TB-STC ngày 05/10/2023 của Sở Tài chính 

thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh Ninh Bình (Kinh phí quyết toán của Văn phòng UBND tỉnh và 

Trung tâm tin học Công báo - đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Văn phòng 

UBND tỉnh). 

(Có biểu công khai quyết toán ngân sách năm 2022 kèm theo) 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Giám đốc Trung tâm tin học 

Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh và các bộ phận có liên quan chịu trách 

nhiệm thực hiện quyết định này./.  

 Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu VT, VP1. 

ĐH_VP1. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

                               

 
 

Nguyễn Tiến Dũng 

 

 



BIỂU CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-VPUBND ngày    /10/2023) 
 

Đvt: đồng 

 

Loại Khoản Mục 
Tiểu 

mục 
Tên chỉ tiêu 

 Số liệu báo cáo 

quyết toán 

 Số liệu được thẩm 

định 

        Tổng cộng  50.056.818.100   50.056.818.100  

        I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ  21.641.838.100   21.641.838.100  

280 314     Công nghệ thông tin  1.861.838.400   1.861.838.400  

    6000   Tiền lương  941.922.400   941.922.400  

      6001 Lương theo ngạch, bậc  941.922.400   941.922.400  

    6100   Phụ cấp lương  61.163.500   61.163.500  

      6101 Phụ cấp chức vụ  34.740.400   34.740.400  

      6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm  7.152.000   7.152.000  

      6115 
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp 

thâm niên nghề 
 19.271.100   19.271.100  

    6200   Tiền thưởng  9.387.000   9.387.000  

      6201 Thưởng thường xuyên  9.387.000   9.387.000  

    6250   Phúc lợi tập thể  155.650.000   155.650.000  

      6299 Chi khác  155.650.000   155.650.000  

    6300   Các khoản đóng góp  233.640.600   233.640.600  

      6301 Bảo hiểm xã hội  173.561.100   173.561.100  

      6302 Bảo hiểm y tế  30.242.800   30.242.800  

      6303 Kinh phí công đoàn  19.918.900   19.918.900  

      6304 Bảo hiểm thất nghiệp  9.917.800   9.917.800  

    6400   
Các khoản thanh toán khác cho cá 

nhân 
 180.807.100   180.807.100  

      6449 Chi khác  180.807.100   180.807.100  

    6550   Vật tư văn phòng  34.319.100   34.319.100  

      6551 Văn phòng phẩm  34.319.100   34.319.100  

    6600   Thông tin, tuyên truyền, liên lạc  2.183.000   2.183.000  

      6601 

Cước phí điện thoại (không bao gồm 

khoán điện thoại), thuê bao đường điện 

thoại, fax 

 2.183.000   2.183.000  

    6700   Công tác phí  8.958.000   8.958.000  

      6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe  4.358.000   4.358.000  

      6702 Phụ cấp công tác phí  1.800.000   1.800.000  

      6703 Tiền thuê phòng ngủ  2.800.000   2.800.000  

    6750   Chi phí thuê mướn  9.900.000   9.900.000  

      6799 Chi phí thuê mướn khác  9.900.000   9.900.000  

    6900   

Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ 

công tác chuyên môn và các công 

trình cơ sở hạ tầng 

 9.036.000   9.036.000  

      6912 Các thiết bị công nghệ thông tin  9.036.000   9.036.000  

    6950   
Mua sắm tài sản phục vụ công tác 

chuyên môn 
 7.400.000   7.400.000  

      6956 Các thiết bị công nghệ thông tin  7.400.000   7.400.000  



Loại Khoản Mục Tiểu 

mục 
Tên chỉ tiêu  Số liệu báo cáo 

quyết toán 

 Số liệu được thẩm 

định 

    7000   
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của 

từng ngành 
 57.804.100   57.804.100  

      7012 
Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên 

ngành 
 57.804.100   57.804.100  

    7750   Chi khác  133.667.600   133.667.600  

      7761 Chi tiếp khách  113.367.600   113.367.600  

      7799 Chi các khoản khác  20.300.000   20.300.000  

    7900   Chi cho các sự kiện lớn  16.000.000   16.000.000  

      7903 Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn  16.000.000   16.000.000  

340 341     Quản lý nhà nước  19.779.999.700   19.779.999.700  

    6000   Tiền lương  4.172.010.700   4.172.010.700  

      6001 Lương theo ngạch, bậc  4.172.010.700   4.172.010.700  

    6050   
Tiền công trả cho vị trí lao động 

thường xuyên theo hợp đồng 
 692.145.700   692.145.700  

      6051 
Tiền công trả cho vị trí lao động thường 

xuyên theo hợp đồng 
 692.145.700   692.145.700  

    6100   Phụ cấp lương  1.721.010.800   1.721.010.800  

      6101 Phụ cấp chức vụ  363.793.100   363.793.100  

      6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ  135.847.800   135.847.800  

      6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm  7.152.000   7.152.000  

      6113 
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo 

công việc 
 3.576.000   3.576.000  

      6115 
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp 

thâm niên nghề 
 45.407.500   45.407.500  

      6123 
Phụ cấp công tác Đảng, Đoàn thể chính 

trị - xã hội 
 42.018.000   42.018.000  

      6124 Phụ cấp công vụ  1.112.854.100   1.112.854.100  

      6149 Phụ cấp khác  10.362.300   10.362.300  

    6200   Tiền thưởng  60.254.600   60.254.600  

      6201 Thưởng thường xuyên  50.213.000   50.213.000  

      6202 Thưởng đột xuất  894.000   894.000  

      6249 Thưởng khác  9.147.600   9.147.600  

    6250   Phúc lợi tập thể  628.594.000   628.594.000  

      6299 Chi khác  628.594.000   628.594.000  

    6300   Các khoản đóng góp  1.150.230.500   1.150.230.500  

      6301 Bảo hiểm xã hội  890.628.400   890.628.400  

      6302 Bảo hiểm y tế  152.679.100   152.679.100  

      6303 Kinh phí công đoàn  101.786.300   101.786.300  

      6304 Bảo hiểm thất nghiệp  5.136.700   5.136.700  

    6400   
Các khoản thanh toán khác cho cá 

nhân 
 802.409.200   802.409.200  

      6449 Chi khác  802.409.200   802.409.200  

    6500   Thanh toán dịch vụ công cộng  1.242.699.900   1.242.699.900  

      6501 Tiền điện  192.859.300   192.859.300  

      6502 Tiền nước  65.423.600   65.423.600  

      6503 Tiền nhiên liệu  923.505.000   923.505.000  

      6504 Tiền vệ sinh, môi trường  60.912.000   60.912.000  

    6550   Vật tư văn phòng  563.688.900   563.688.900  

      6551 Văn phòng phẩm  295.207.200   295.207.200  



Loại Khoản Mục Tiểu 

mục 
Tên chỉ tiêu  Số liệu báo cáo 

quyết toán 

 Số liệu được thẩm 

định 
      6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng  6.400.000   6.400.000  

      6599 Vật tư văn phòng khác  262.081.700   262.081.700  

    6600   Thông tin, tuyên truyền, liên lạc  428.915.700   428.915.700  

      6601 

Cước phí điện thoại (không bao gồm 

khoán điện thoại), thuê bao đường điện 

thoại, fax 

 37.579.000   37.579.000  

      6603 Cước phí bưu chính  284.536.500   284.536.500  

      6605 

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp 

truyền hình, cước phí Internet, thuê 

đường truyền mạng 

 19.329.700   19.329.700  

      6606 Tuyên truyền, quảng cáo  1.965.000   1.965.000  

      6608 
Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, 

báo, tạp chí thư viện 
 35.055.500   35.055.500  

      6618 Khoán điện thoại  50.450.000   50.450.000  

    6650   Hội nghị  174.347.700   174.347.700  

      6657 Các khoản thuê mướn khác  49.203.000   49.203.000  

      6699 Chi phí khác  125.144.700   125.144.700  

    6700   Công tác phí  142.149.000   142.149.000  

      6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe  92.590.000   92.590.000  

      6702 Phụ cấp công tác phí  36.380.000   36.380.000  

      6703 Tiền thuê phòng ngủ  13.179.000   13.179.000  

    6750   Chi phí thuê mướn  147.900.000   147.900.000  

      6757 Thuê lao động trong nước  141.000.000   141.000.000  

      6799 Chi phí thuê mướn khác  6.900.000   6.900.000  

    6800   Chi đoàn ra  3.438.000   3.438.000  

      6802 Tiền ăn và tiền tiêu vặt  2.938.800   2.938.800  

      6805 Phí, lệ phí liên quan  499.200   499.200  

    6850   Chi đoàn vào  187.155.000   187.155.000  

      6852 Tiền ăn và tiền tiêu vặt  60.845.000   60.845.000  

      6899 Chi khác  126.310.000   126.310.000  

    6900   

Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ 

công tác chuyên môn và các công 

trình cơ sở hạ tầng 

 412.331.000   412.331.000  

      6901 Ô tô dùng chung  31.150.000   31.150.000  

      6902 Ô tô phục vụ chức danh  30.596.000   30.596.000  

      6903 Ô tô chuyên dùng  60.001.000   60.001.000  

      6912 Các thiết bị công nghệ thông tin  44.450.000   44.450.000  

      6913 Tài sản và thiết bị văn phòng  186.438.000   186.438.000  

      6921 Đường điện, cấp thoát nước  32.376.000   32.376.000  

      6949 
Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở 

khác 
 27.320.000   27.320.000  

    6950   
Mua sắm tài sản phục vụ công tác 

chuyên môn 
 21.000.000   21.000.000  

      6999 Tài sản và thiết bị khác  21.000.000   21.000.000  

    7000   
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của 

từng ngành 
 2.726.721.500   2.726.721.500  

      7049 Chi khác  2.726.721.500   2.726.721.500  

    7050   Mua sắm tài sản vô hình  3.600.000   3.600.000  



Loại Khoản Mục Tiểu 

mục 
Tên chỉ tiêu  Số liệu báo cáo 

quyết toán 

 Số liệu được thẩm 

định 

      7053 
Mua, bảo trì phần mềm công nghệ 

thông tin 
 3.600.000   3.600.000  

    7750   Chi khác  3.975.478.700   3.975.478.700  

      7756 Chi các khoản phí và lệ phí  87.811.700   87.811.700  

      7757 Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện  93.252.800   93.252.800  

      7761 Chi tiếp khách  2.503.068.300   2.503.068.300  

      7799 Chi các khoản khác  1.291.345.900   1.291.345.900  

    7850   

Chi cho công tác Đảng ở tổ chức 

Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các 

đơn vị hành chính, sự nghiệp 

 9.960.600   9.960.600  

      7852 Chi tổ chức đại hội Đảng  1.020.600   1.020.600  

      7854 

Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, 

vật tư văn phòng, thông tin tuyên 

truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí 

Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy 

 8.940.000   8.940.000  

    7900   Chi cho các sự kiện lớn  513.958.200   513.958.200  

      7903 Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn  513.958.200   513.958.200  

        
II. Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ 
 28.414.980.000   28.414.980.000  

70 98     
Các nhiệm vụ phục vụ cho giáo dục, 

đào tạo, giáo dục nghề nghiệp khác 
 20.000.000   20.000.000  

    7000   
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của 

từng ngành 
 20.000.000   20.000.000  

      7012 
Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên 

ngành 
 20.000.000   20.000.000  

160 161     Văn hóa  561.000.000   561.000.000  

    6700   Công tác phí  141.500.000   141.500.000  

      6703 Tiền thuê phòng ngủ  141.500.000   141.500.000  

    6750   Chi phí thuê mướn  18.000.000   18.000.000  

      6751 Thuê phương tiện vận chuyển  18.000.000   18.000.000  

    6850   Chi đoàn vào  12.096.000   12.096.000  

      6899 Chi khác  12.096.000   12.096.000  

    7000   
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của 

từng ngành 
 48.904.000   48.904.000  

      7049 Chi khác  48.904.000   48.904.000  

    7750   Chi khác  340.500.000   340.500.000  

      7761 Chi tiếp khách  340.500.000   340.500.000  

280 281     Nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp  50.000.000   50.000.000  

    7000   
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của 

từng ngành 
 50.000.000   50.000.000  

      7049 Chi khác  50.000.000   50.000.000  

  314     Công nghệ thông tin  1.115.060.000   1.115.060.000  

    6550   Vật tư văn phòng  2.200.000   2.200.000  

      6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng  2.200.000   2.200.000  

    6600   Thông tin, tuyên truyền, liên lạc  130.609.200   130.609.200  

      6605 

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp 

truyền hình, cước phí Internet, thuê 

đường truyền mạng 

 130.609.200   130.609.200  



Loại Khoản Mục Tiểu 

mục 
Tên chỉ tiêu  Số liệu báo cáo 

quyết toán 

 Số liệu được thẩm 

định 

    6900   

Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ 

công tác chuyên môn và các công 

trình cơ sở hạ tầng 

 48.300.000   48.300.000  

      6912 Các thiết bị công nghệ thông tin  48.300.000   48.300.000  

    6950   
Mua sắm tài sản phục vụ công tác 

chuyên môn 
 31.900.000   31.900.000  

      6955 Tài sản và thiết bị văn phòng  31.900.000   31.900.000  

    7000   
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của 

từng ngành 
 899.550.800   899.550.800  

      7012 
Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên 

ngành 
 899.550.800   899.550.800  

    7050   Mua sắm tài sản vô hình  2.500.000   2.500.000  

      7053 
Mua, bảo trì phần mềm công nghệ 

thông tin 
 2.500.000   2.500.000  

340 341     Quản lý nhà nước  26.625.920.000   26.625.920.000  

    6400   
Các khoản thanh toán khác cho cá 

nhân 
 1.467.640.000   1.467.640.000  

      6449 Chi khác  1.467.640.000   1.467.640.000  

    6500   Thanh toán dịch vụ công cộng  470.451.400   470.451.400  

      6501 Tiền điện  445.731.200   445.731.200  

      6502 Tiền nước  21.720.200   21.720.200  

      6504 Tiền vệ sinh, môi trường  3.000.000   3.000.000  

    6550   Vật tư văn phòng  292.250.200   292.250.200  

      6551 Văn phòng phẩm  58.125.200   58.125.200  

      6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng  45.010.000   45.010.000  

      6599 Vật tư văn phòng khác  189.115.000   189.115.000  

    6600   Thông tin, tuyên truyền, liên lạc  828.878.200   828.878.200  

      6601 

Cước phí điện thoại (không bao gồm 

khoán điện thoại), thuê bao đường điện 

thoại, fax 

 2.856.400   2.856.400  

      6603 Cước phí bưu chính  431.326.800   431.326.800  

      6605 

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp 

truyền hình, cước phí Internet, thuê 

đường truyền mạng 

 350.515.000   350.515.000  

      6606 Tuyên truyền, quảng cáo  12.500.000   12.500.000  

      6649 Khác  31.680.000   31.680.000  

    6650   Hội nghị  15.300.000   15.300.000  

      6655 
Thuê hội trường, phương tiện vận 

chuyển 
 9.000.000   9.000.000  

      6699 Chi phí khác  6.300.000   6.300.000  

    6700   Công tác phí  340.522.000   340.522.000  

      6702 Phụ cấp công tác phí  23.600.000   23.600.000  

      6703 Tiền thuê phòng ngủ  316.922.000   316.922.000  

    6750   Chi phí thuê mướn  1.999.644.000   1.999.644.000  

      6751 Thuê phương tiện vận chuyển  130.734.400   130.734.400  

      6757 Thuê lao động trong nước  180.000.000   180.000.000  

      6799 Chi phí thuê mướn khác  1.688.909.600   1.688.909.600  



Loại Khoản Mục Tiểu 
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quyết toán 

 Số liệu được thẩm 

định 

    6800   Chi đoàn ra  1.498.246.100   1.498.246.100  

      6801 Tiền vé tàu bay, tàu, xe, thuê xe  692.709.340   692.709.340  

      6802 Tiền ăn và tiền tiêu vặt  238.396.500   238.396.500  

      6803 Tiền thuê phòng ngủ  364.712.400   364.712.400  

      6805 Phí, lệ phí liên quan  22.473.600   22.473.600  

      6806 Khoán chi đoàn ra theo chế độ  14.173.300   14.173.300  

      6849 Chi khác  165.780.960   165.780.960  

    6850   Chi đoàn vào  503.230.400   503.230.400  

      6852 Tiền ăn và tiền tiêu vặt  457.129.200   457.129.200  

      6853 Tiền thuê phòng ngủ  33.100.000   33.100.000  

      6899 Chi khác  13.001.200   13.001.200  

    6900   

Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ 

công tác chuyên môn và các công 

trình cơ sở hạ tầng 

 577.835.000   577.835.000  

      6901 Ô tô dùng chung  183.288.000   183.288.000  

      6903 Ô tô chuyên dùng  149.712.000   149.712.000  

      6907 Nhà cửa  96.980.000   96.980.000  

      6912 Các thiết bị công nghệ thông tin  23.250.000   23.250.000  

      6913 Tài sản và thiết bị văn phòng  14.685.000   14.685.000  

      6921 Đường điện, cấp thoát nước  11.220.000   11.220.000  

      6949 
Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở 

khác 
 98.700.000   98.700.000  

    6950   
Mua sắm tài sản phục vụ công tác 

chuyên môn 
 3.813.015.600   3.813.015.600  

      6952 Ô tô phục vụ chức danh  1.159.950.000   1.159.950.000  

      6955 Tài sản và thiết bị văn phòng  253.900.000   253.900.000  

      6999 Tài sản và thiết bị khác  2.399.165.600   2.399.165.600  

    7000   
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của 

từng ngành 
 11.053.435.500   11.053.435.500  

      7004 Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động  139.500.000   139.500.000  

      7012 
Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên 

ngành 
 146.169.000   146.169.000  

      7049 Chi khác  10.767.766.500   10.767.766.500  

    7050   Mua sắm tài sản vô hình  3.092.021.600   3.092.021.600  

      7053 
Mua, bảo trì phần mềm công nghệ 

thông tin 
 910.000.000   910.000.000  

      7054 
Xây dựng phần mềm công nghệ thông 

tin 
 2.182.021.600   2.182.021.600  

    7750   Chi khác  673.450.000   673.450.000  

      7756 Chi các khoản phí và lệ phí  43.300.000   43.300.000  

      7761 Chi tiếp khách  425.100.000   425.100.000  

      7799 Chi các khoản khác  205.050.000   205.050.000  

370 398     

Chính sách và hoạt động phục vụ các 

đối tượng bảo trợ xã hội và các đối 

tượng khác 

 43.000.000   43.000.000  

    6550   Vật tư văn phòng  3.240.000   3.240.000  
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      6551 Văn phòng phẩm  3.240.000   3.240.000  

    6750   Chi phí thuê mướn  39.760.000   39.760.000  

      6751 Thuê phương tiện vận chuyển  39.760.000   39.760.000  
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